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 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Cao Nhật Thanh. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

 n  N u  n  on    an ; 

 n  D  n  Th nh C n   

 - Thư ký phiên tòa:  n  N u  n Quốc Dũn  - Th  ký Tòa án nhân dân hu ện 

B u B n , tỉnh Bình D  n . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương tham 

gia phiên tòa: Ông  ê Đình Thìn - K ểm sát v ên  

  Ngày 28 tháng 11 năm 2018, tạ  trụ sở Tòa án nhân dân hu ện Bàu Bàng, tỉnh 

Bình D  n  xét xử s  thẩm c n  kha  vụ án hình sự s  thẩm thụ lý số: 28/2018/TLST-

HS ngày 25 tháng 9 năm 2018, theo Qu ết định đ a vụ án ra xét xử số 

26/2018/QĐXXST-HS ngày 01 tháng 11 năm 2018 v  Qu ết định hoãn ph ên tòa số 

18/2018/HSST-QĐ n    16 than  11 năm 2018, đố  vớ  các bị cáo: 

1. Trần Thanh T, s nh năm 1979, tạ  Cần Th ; n   c  trú: ấp B, xã C, hu ện Ba, 

tỉnh Bình D  n ; n hề n h ệp: cạo mủ; trình độ học vấn: kh n  b ết chữ; quốc tịch: 

V ệt Nam; dân tộc: K nh; tôn giáo: không; con ông Trần Văn B và bà N u  n Thị K m 

C; có vợ  là H  Thị O và 02 con; t ền án: không; t ền sự: ngày 06-3-2018, bị Công an 

xã Cây Tr ờn , hu ện B u B n  xử phạt 1 500 000 đồn  h nh v  đánh bạc theo Qu ết 

định xử phạt h nh chính số 07/QĐ-XPHC; bị cáo tạ  n oạ , có mặt. 

2. N u  n Nhật L, s nh năm 1985, tạ  Vĩnh Long; n   c  trú: ấp B, xã C, hu ện 

B, tỉnh Bình D  n ; n hề n h ệp: không; trình độ học vấn: 12/12; quốc tịch: V ệt 

Nam; dân tộc: K nh; tôn giáo: không; con ông N u  n Trí Th v  b  N u  n Thị Ch; 

ch a có vợ con; t ền án: kh n ; t ền sự: ngày 18-5-2016, bị C n  an xã Câ  Tr ờn , 

hu ện B u B n  xử phạt 1 500 000 đồn  h nh v  đánh bạc theo Qu ết định xử phạt 

h nh chính số 13/QĐ-XPHC; bị cáo tạ  n oạ , có mặt. 

- Người làm chứng: 

+ Anh Trần Ho   P, sinh năm 1980; n   c  trú: ấp B, xã C, huyện Ba, tỉnh Bình 

D  n , có mặt  
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+ Anh Phạm Du  H, sinh năm 1984; n   c  trú: ấp B, xã C, hu ện Ba, tỉnh Bình 

D  n , có mặt  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các t   l ệu có tron  hồ s  vụ án v  d  n b ến tạ  ph ên tòa, nộ  dun  vụ án 

đ ợc tóm tắt nh  sau: 

- Về h nh v  phạm tộ  của các bị cáo: 

Khoản  14   ờ 30 phút ngày 02 tháng 5 năm 2018, Trần Thanh T, Phạm Du  H, 

Trần Ho   P đến nh  của N u  n Nhật   tạ  ấp B, xã C, hu ện Ba, tỉnh Bình D  n  

thăm L do L bị ta  nạn   ao th n   Sau đó, T, H, P và L cùn  rủ nhau đánh b   phỏm 

thắn  thua bằn  t ền, hình thức nh  sau: b   đ ợc sử dụn  l  bộ b   tâ  52 lá chia 

th nh 04 phần, mỗ  phần có 09 lá b  , r ên  phần n  ờ  ch a b   có 10 lá b  , phần lá 

b   còn lạ  đ ợc úp   ữa b n  N  ờ  có 10 lá đánh 01 con b   trên ta  của mình cho 

n  ờ  thứ nhất, n  ờ  thứ nhất có thể ăn lá b   đó nếu lá b   đó kết hợp th nh phỏm, 

nếu kh n  ăn hoặc kh n  muốn ăn thì bốc 01 lá b   để úp   ữa b n lên v  đánh 01 lá 

b   trên ta  mình cho n  ờ  thứ 2, t  n  tự nh  n  ờ  thứ nhất, xoa  tua đến kh  n o 

bốc hết số b   úp   ữa b n hoặc có n  ờ  ù thì ván b   kết thúc  Tr ờn  hợp kh n  đủ 

04 n  ờ  ch   thì ván b   sẽ kết thúc sau kh  mỗ  n  ờ  ch   bốc lên 04 lá b   úp   ữa 

b n hoặc có n  ờ  ù phỏm  Nếu kết thúc ván b   kh n  có phỏm thì bị chá  (hoặc 

móm)  N  ờ  ù phỏm sẽ ăn tất cả n  ờ  ch    Nếu kh n  có n  ờ  ù phỏm thì n  ờ  

ch   hạ phỏm đồn  thờ  tính đ ểm lá b   kh n  có phỏm của mỗ  n  ờ  ch   để phân 

loạ  thắn  thua, a  có đ ểm thấp nhất l  thắn  (hoặc nếu có nh ều n  ờ  có số đ ểm 

thấp bằn  nhau thì n  ờ  thắn  l  n  ờ  hạ b   tr ớc)  N  ờ  thắn  nhất ăn n  ờ  về 

nhì 5.000 đồn , ăn n  ờ  về ba 10 000 đồn , n  ờ  về thứ t  15 000 đồn   Nếu bị 

chá  phả  trả cho n  ờ  về nhất 20 000 đồn   Tr ờn  hợp ù phỏm sẽ ăn t ền 03 n  ờ  

còn lạ , mỗ  n  ờ  25 000 đồn , nếu ù tròn (10 lá đều v o phỏm) thì ăn 03 n  ờ  còn 

lạ , mỗ  n  ờ  50 000 đồn   Đến khoản  15   ờ 15 phút n    02-5-2018 thì bị C n  

an xã Cây Tr ờn  bắt quả tan   

Kh  đánh bạc, Trần Thanh T đem 120 000 đồn , khi bị bắt thua 20 000 đồn , 

còn lạ  100 000 đồn  bị thu   ữ trên ch ếu bạc  N u  n Nhật L đem 180 000 đồn , cho 

P m ợn 100 000 đồn  đánh bạc, còn lạ  80 000 đồn  dùn  đánh bạc, kh  bị bắt, toàn 

bộ số t ền của L bị thu   ữ cùn  t ền tan  vật  Phạm Duy H đem 80 000 đồn  sử dụn  

đánh bạc, kh  bị bắt thắn  40.000 đồn  v  bị thu   ữ trên ch ếu bạc  Trần Ho   P 

m ợn của L 100 000 đồn  để đánh bạc, kh  bị bắt thua 20 000 đồn , còn lạ  80 000 

đồn  bị thu   ữ trên ch ếu bạc   

Quá trình xác m nh, bị cáo Trần Thanh T đã bị C n  an xã Cây Tr ờn  ra qu ết 

định xử phạt h nh chính bằn  hình, thức phạt t ền 1 500 000 đồn  về h nh v  đánh bạc 

ăn t ền theo Qu ết định số 00025 n    06-3-2018, T đã chấp h nh nộp phạt  N u  n 

Nhật L đã bị C n  an xã Câ  Tr ờn  xử phạt h nh chính về h nh v  đánh bạc ăn t ền 

theo Qu ết định số 13/QĐ-XP-HC ngày 15-8-2016 bằn  hình thức phạt t ền 1.500.000 

đồn , đến na  L ch a chấp h nh nộp phạt  

Đố  vớ  Trần Ho   P, ngày 18-5-2016 bị C n  an xã Câ  Tr ờn  ra Qu ết định 

xử phạt h nh chính bằn  hình thức phạt t ền 1 500 000 đồn  theo Qu ết định số 

16/QĐ- XPHC, Trần Ho   P đã chấp h nh qu ết định xử phạt h nh chính n    15-8-
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2016  H nh v  đánh bạc lần n   của P đã bị C  quan CSĐT C n  an hu ện B u B n  

xử phạt h nh chính bằn  hình thức phạt t ền tạ  Qu ết định số 34/QĐ-XPVPHC ngày 

31-7-2018. 

Đố  vớ  Phạm Du  H kh n  có t ền án, t ền sự nên C  quan CSĐT C n  an 

hu ện B u B n  xử phạt h nh chính bằn  hình thức phạt t ền tạ  Qu ết định số 

35/QĐ-XPVPHG ngày 31-7-2018. 

Quá trình đ ều tra v  tạ  ph ên tòa, các bị cáo đã kha  nhận h nh v  phạm tộ  của 

mình nh  đã nêu trên  

Đạ  d ện V ện k ểm sát   ữ qu ền c n  tố tạ  ph ên tòa   ữ n u ên quan đ ểm 

tru  tố h nh v  của các bị cáo Trần Thanh T, N u  n Nhật L đủ  ếu tố cấu th nh tộ  

“Đánh bạc”  

- Về các vấn đề khác của vụ án:  

Vật chứn  thu   ữ tron  vụ án: 01 bộ b   tâ  52 lá v  số t ền 380 000 đồn  theo 

B ên bản vụ v ệc ngày 02-5-2018 (bút lục số 88). 

- Về trích dẫn cáo trạn  của V ện k ểm sát: 

Bản Cáo trạn  số 27/CT-VKSNDBB ngày 24 tháng 9 năm 2018 của V ện k ểm 

sát nhân dân hu ện B u B n , tỉnh Bình D  n  đã tru  tố các bị cáo Trần Thanh T, 

N u  n Nhật L về tộ  “Đánh bạc” theo khoản 1 Đ ều 321 của Bộ luật Hình sự năm 

2015, sửa đổ  bổ sun  năm 2017. Tạ  ph ên tòa, đạ  d ện V ện k ểm sát đề n hị Hộ  

đồn  xét xử: 

+ Về mức hình phạt: 

Áp dụn  khoản 1 Đ ều 321; đ ểm s  khoản 1 Đ ều 51 của Bộ luật Hình sự 2015, 

sửa đổ  bổ sun  năm 2017, xử phạt bị cáo T từ 20 000 000 đồn  đến 25 000 000 đồn   

 p dụn  khoản 1 Đ ều 321; đ ểm s khoản 1 Đ ều 51 của Bộ luật Hình sự 2015, 

sửa đổ  bổ sun  năm 2017, xử phạt bị cáo L từ 20 000 000 đồn  đến 25 000 000 đồn   

+ Về xử lý vật chứn : áp dụn  Đ ều 47 của Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổ  bổ 

sun  năm 2017 v  Đ ều 106 của Bộ luật Tố tụn  hình sự, đề n hị Hộ  đồn  xét xử: 

tịch thu sung vào ngân sách nh  n ớc 380 000 đồn  l  t ền các bị cáo đánh bạc  Đố  

vớ  01 bộ b   tâ  52 lá không có   á trị sử dụn  đề n hị tịch thu t êu hủ   

Quá trình đ ều tra v  tạ  ph ên tòa, các bị cáo kh n  có ý k ến  ì về qu ết định 

tru  tố của V ện k ểm sát  

Các bị cáo nó  lờ  sau cùn : 

Bị cáo T: x n Hộ  đồn  xét xử   ảm nhẹ hình phạt  

Bị cáo L: x n Hộ  đồn  xét xử xem xét ho n cảnh bị t n tật của bị cáo, bị cáo 

chỉ đánh cho vu  v  x n   ảm nhẹ hình phạt cho bị cáo  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên c  sở nộ  dun  vụ án, căn cứ v o các t   l ệu tron  hồ s  vụ án đã đ ợc 

tranh luận tạ  ph ên tòa, Hộ  đồn  xét xử nhận định nh  sau: 
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[1] Về h nh v , qu ết định tố tụn  của C  quan đ ều tra C n  an hu ện B u 

B n , Đ ều tra v ên, V ện k ểm sát nhân dân hu ện B u B n , K ểm sát v ên trong quá 

trình đ ều tra, tru  tố đã thực h ện đún  về thẩm qu ền, trình tự, thủ tục qu  định của 

Bộ luật Tố tụn  hình sự  Quá trình đ ều tra v  tạ  ph ên tòa, các bị cáo v  n  ờ  l m 

chứn  kh n  có n  ờ  n o có ý k ến hoặc kh ếu nạ  về h nh v , qu ết định của C  

quan t ến h nh tố tụn , n  ờ  t ến h nh tố tụn   Do đó, các h nh v , qu ết định tố tụn  

của C  quan t ến h nh tố tụn , n  ờ  t ến h nh tố tụn  đã thực h ện đều hợp pháp  

[2] Tạ  ph ên to , các bị cáo Trần Thanh T, N u  n Nhật L đã kha  nhận to n 

bộ h nh v  phạm tộ  của các bị cáo nh  nộ  dun  bản cáo trạn  của V ện k ểm sát nhân 

dân hu ện B u B n  tru  tố   ờ  kha  của các bị cáo phù hợp vớ  các t   l ệu, chứn  

cứ có tạ  hồ s  vụ án về thờ    an, địa đ ểm, quá trình thực h ện tộ  phạm  Vì vậ , có 

đủ c  sở xác định: ngày 02 tháng 5 năm 2018, tạ  nhà bị cáo N u  n Nhật L thuộc ấp 

B, xã C, hu ện Ba, tỉnh Bình D  n , các bị báo Trần Thanh T, N u  n Nhật L đã 

ch   b   phỏm thắn  thua bằn  t ền thì bị bắt quả tan  thu   ữ trên ch ếu bạc 380 000 

đồn . Các bị cáo Trần Thanh T, N u  n Nhật L đánh bạc trá  phép d ớ  5 000 000 

đồn  nh n  bị xử phạt v  phạm h nh chính về h nh v  đánh bạc m  còn v  phạm  Các 

bị cáo có đủ năn  lực chịu trách nh ệm hình sự  

Theo khoản 1 Đ ều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổ  bổ sun  2017 

qu  định: 

“1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng 

tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 

5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi 

quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định 

tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền 

từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm 

hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.” 

Do đó, Cáo trạn  của V ện k ểm sát nhân dân hu ện B u B n  tru  các bị cáo 

Trần Thanh T, N u  n Nhật L về tộ  “Đánh bạc” theo khoản 1 Đ ều 321 của Bộ luật 

Hình sự năm 2015, sửa đổ  bổ sun  2017 là có căn cứ, đún  n  ờ , đún  tộ , đún  

pháp luật  

H nh v  của các bị cáo l  n u  h ểm cho xã hộ . Về nhận thức, các bị cáo b ết 

v ệc đánh bạc l  v  phạm pháp luật nh n  các bị cáo vẫn cố ý thực h ện  H nh v  của 

các bị cáo l  một tệ nạn của xã hộ , nó xâm phạm đến trật tự nếp sốn  văn m nh của xã 

hộ   Số t ền các bị cáo T, L dùn  v o v ệc đánh bạc l  380 000 đồn ; các bị cáo T, L 

đều đã bị xử phạt v  phạm h nh chính về h nh v  đánh bạc  Do đó, Hộ  đồn  xét xử xử 

các bị cáo một mức án n h êm, t  n  xứn  vớ  tính chất v  mức độ phạm tộ  của các 

bị cáo để răn đe,   áo dục v  phòn  n ừa chun   

[4] Tình t ết tăn  nặn  trách nh ệm hình sự: kh n  có  

[5] Tình t ết   ảm nhẹ trách nh ệm hình sự: các bị cáo đ ợc h ởn  các tình t ết 

  ảm nhẹ trách nh ệm hình sự là: phạm tộ  lần đầu v  thuộc tr ờn  hợp ít n h êm 

trọn , th nh khẩn kha  báo theo qu  định tạ  đ ểm i, s khoản 1 Đ ều 51 của Bộ luật 

Hình sự 2015, sửa đổ  bổ sun  năm 2017. Bị cáo L bị tật ha  chân l  tình t ết   ảm nhẹ 

theo qu  định tạ  khoản 2 Đ ều 51 của Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổ  bổ sun  năm 

2017.  
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[6] Xét các bị cáo có nh ều tình t ết   ảm nhẹ nên Hộ  đồn  xét xử áp dụn  

Đ ều 54 của Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổ  bổ sun  năm 2017 xử các bị cáo mức thấp 

nhất của khun  hình phạt đã đề n hị của đạ  d ện V ện k ểm sát  

[7] Đố  vớ  h nh v  đánh bạc của Trần Ho   P v  Phạm Du  H ch a đến mức 

tru  cứu trách nh ệm hình sự nên C  quan C n  an hu ện B u B n  đã ra qu ết định 

xử phạt v  phạm h nh chính l  đún  qu  định của pháp luật. 

[8] Về xử lý vật chứn : 

- Số t ền 380 000 đồn  l  t ền của các bị cáo dùn  đánh bạc nên tịch thu sun  

vào ngân sách Nh  n ớc theo đ ểm a khoản 2 Đ ều 106 Bộ luật Tố tụn  hình sự 2015, 

đ ểm a khoản 1 Đ ều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổ  bổ sun  năm 2017. 

- 01 bộ b   tâ  52 lá xét thấ  kh n  còn   á trị sử dụn  đề n hị tịch thu t êu hủ  

theo đ ểm c khoản 2 Đ ều 106 Bộ luật Tố tụn  hình sự 2015, đ ểm a khoản 1 Đ ều 47 

Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổ  bổ sun  năm 2017. 

 [9] Về án phí: mỗ  bị cáo phả  chịu án phí hình sự s  thẩm theo qu  định của 

pháp luật  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ v o khoản 1 Đ ều 321; đ ểm i, s khoản 1 Đ ều 51, Đ ều 54 Bộ luật Hình 

sự 2015, sửa đổ  bổ sun  năm 2017 đố  vớ  bị cáo Trần Thanh T; 

Căn cứ v o khoản 1 Đ ều 321; đ ểm i, s khoản 1 khoản 2 Đ ều 51, Đ ều 54 Bộ 

luật Hình sự 2015, sửa đổ  bổ sun  năm 2017 đố  vớ  bị cáo N u  n Nhật L; 

Căn cứ v o các đ ểm a, c khoản 2 Đ ều 106, khoản 2 Đ ều 136 v  Đ ều 333 của 

Bộ luật Tố tụn  hình sự; 

Căn cứ v o khoản 1 Đ ều 6, đ ểm a khoản 1 Đ ều 23, Mục 1, Phần I Danh mục 

 n phí, lệ phí Tòa án (ban h nh kèm theo) của N hị qu ết số 326/2016/UBTVQH14 

n    30 thán  12 năm 2016 của Ủ  ban Th ờn  vụ Quốc hộ  qu  định về mức thu, 

m  n,   ảm, thu, nộp, quản lý v  sử dụn  án phí v  lệ phí Tòa án  

1. Tu ên bố các bị cáo Trần Thanh T, N u  n Nhật L phạm tộ  “Đánh bạc”  

Xử phạt bị cáo Trần Thanh T 10 000 000 đồn  (m ờ  tr ệu đồn )  

Xử phạt bị cáo N u  n Nhật L 5 000 000 đồn  (năm tr ệu đồn )  

2. Về vật chứn : 

- Tịch thu sun  vào ngân sách Nh  n ớc số t ền 380 000 đồn  (theo ph ếu nộp 

v o t   khoản số 3949 0 1119986 00000 tạ  Kho bạc nh  n ớc hu ện B u B n  n    

24-9-2018); 

- Tịch thu t êu hủ  01 bộ b   tâ  52 lá (theo b ên bản giao, nhận vật chứn  n    

24-9-2018   ữa C  quan đ ều tra hu ện Bàu Bàng vớ  Ch  cục th  h nh án hu ện Bàu Bàng) 

4. Về án phí: các bị cáo Trần Thanh T, N u  n Nhật L mỗ  bị cáo phả  chịu 

200.000 (ha  trăm n hìn) đồn  án phí hình sự s  thẩm. 
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5  Về qu ền khán  cáo: các bị cáo đ ợc qu ền khán  cáo tron  hạn 15 (m ờ  

lăm) n   , kể từ n    tu ên án  

 

Nơi nhận:                                                             
- TAND tỉnh Bình D  n ;                         

- Sở T  pháp tỉnh Bình D  n ; 

- VKSND tỉnh Bình D  n ; 

- VKSND hu ện Bàu Bàng; 

- Ch  cục THADS hu ện Bàu Bàng; 

- C n  an hu ện Bàu Bàng; 

- Các bị cáo; 

- Cổn  TTĐT TANDTC (nếu có); 

-   u hồ s , văn phòn    

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Cao Nhật Thanh 

 


